PHỤ LỤC SỐ 1

XÁC ĐỊNH CHI PHÍ XÂY DỰNG THEO ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐẦY ĐỦ

(Ban hành kèm theo Thông tư số 18 /2008/TT-BXD ngày 06 tháng 10 năm 2008 của Bộ Xây dựng)

1. Chi phí xây dựng công trình, hạng mục công trình, bộ phận, phần việc, công tác bao gồm: chi phí trực tiếp, chi phí chung, thu nhập chịu thuế tính trước, thuế giá trị gia tăng và chi phí nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công được xác định như Bảng 1.1 của Phụ lục này.

2. Trường hợp chi phí xây dựng lập cho bộ phận, phần việc, công tác thì chi phí xây dựng trong dự toán công trình, hạng mục công trình được tính theo công thức sau:
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Trong đó: 

+ gi: chi phí xây dựng sau thuế của bộ phận, phần việc, công tác thứ i của công trình, hạng mục công trình (i=1÷n).

BẢNG 1.1. TỔNG HỢP CHI PHÍ XÂY DỰNG XÁC ĐỊNH THEO  ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐẦY ĐỦ 

Đơn vị tính: …..

	Stt
	Khoản mục chi phí
	Cách tính
	Ký hiệu

	1
	Chi phí xây dựng trước thuế
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	G

	2
	Thuế giá trị gia tăng 
	G  x TGTGT-XD
	GTGT

	3
	Chi phí xây dựng sau thuế
	G + GTGT
	GXD

	4
	Chi phí nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công
	G x tỷ lệ x (1+ TGTGT-XD)
	GXDNT

	5
	Tổng cộng
	GXD  + GXDNT
	GXD


Trong đó:

+ Trường hợp chi phí xây dựng được xác định trên cơ sở khối lượng và đơn giá xây dựng tổng hợp đầy đủ: 

- Qi là khối lượng một nhóm công tác hoặc một đơn vị kết cấu, bộ phận thứ i của công trình (i=1(n).

- Di là đơn giá xây dựng công trình tổng hợp đầy đủ (bao gồm chi phí trực tiếp, chi phí chung và thu nhập chịu thuế tính trước) để thực hiện một nhóm công tác hoặc một đơn vị kết cấu, bộ phận thứ i của công trình.

+ Trường hợp chi phí xây dựng được xác định trên cơ sở khối lượng và đơn giá xây dựng chi tiết đầy đủ: 

- Qi là khối lượng công tác xây dựng thứ i của công trình (i=1(n).

- Di là đơn giá xây dựng công trình chi tiết đầy đủ (bao gồm chi phí trực tiếp, chi phí chung và thu nhập chịu thuế tính trước) để thực hiện công tác xây dựng thứ i của công trình.

+ G: chi phí xây dựng công trình trước thuế.

+ TGTGT-XD: mức thuế suất thuế giá trị gia tăng quy định cho công tác xây dựng.

+ GXD: chi phí xây dựng công trình sau thuế.

+ GXDNT : chi phí nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công. 

+ GXD: chi phí xây dựng công trình sau thuế và chi phí nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công sau thuế.

PHỤ LỤC SỐ 2

XÁC ĐỊNH CHI PHÍ XÂY DỰNG THEO TỔNG KHỐI LƯỢNG HAO PHÍ VẬT LIỆU, NHÂN CÔNG, MÁY THI CÔNG

(Ban hành kèm theo Thông tư số  18 /2008/TT-BXD ngày 06 tháng 10 năm 2008 của Bộ Xây dựng)

Xác định chi phí xây dựng theo tổng khối lượng hao phí vật liệu, nhân công, máy thi công được thực hiện theo trình tự:

- Xác định từng khối lượng công tác xây dựng của công trình, hạng mục công trình;

- Xác định khối lượng các loại vật liệu, nhân công, máy thi công tương ứng với từng khối lượng công tác xây dựng theo thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công của công trình, hạng mục công trình thông qua mức hao phí về vật liệu, nhân công và máy thi công để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng trên cơ sở các quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng, quy phạm kỹ thuật,… theo Bảng 2.1; 

- Tính tổng khối lượng hao phí từng loại vật liệu, nhân công, máy thi công cho công trình, hạng mục công trình bằng cách tổng hợp hao phí tất cả các loại vật liệu, nhân công, máy thi công giống nhau của các công tác xây dựng khác nhau; 

- Xác định giá vật liệu, giá nhân công, giá máy thi công phù hợp với công trình xây dựng và gắn với địa điểm xây dựng;

- Xác định chi phí vật liệu, chi phí nhân công, chi phí máy thi công trong chi phí trực tiếp trên cơ sở tổng khối lượng hao phí từng loại vật liệu, nhân công, máy thi công và giá vật liệu, giá nhân công, giá máy thi công tương ứng theo Bảng 2.2;

- Xác định chi phí xây dựng trong dự toán xây dựng công trình theo Bảng 2.3.

BẢNG 2.1. HAO PHÍ VẬT LIỆU, NHÂN CÔNG, MÁY THI CÔNG CHO CÁC CÔNG TÁC XÂY DỰNG

	Stt
	Mã hiệu
	Tên công tác
	Đơn vị
	Khối lượng
	Mức hao phí
	Khối lượng hao phí

	
	
	
	
	
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	[1]
	[2]
	[3]
	[4]
	[5]
	[6]
	[7]
	[8]
	[9]
	[10]
	[11]

	001
	ĐM.001
	Công tác thứ 1
	m3
	
	
	
	
	
	
	

	
	VL.001
	Cát mịn
	m3
	
	
	
	
	
	
	

	
	VL.002
	Gạch chỉ
	viên
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	…..
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	NC.001
	Nhân công 3/7
	công
	
	
	
	
	
	
	

	
	NC.002
	Nhân công 3,5/7
	công
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	…..
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	M.001
	Máy trộn vữa 80 lít
	ca
	
	
	
	
	
	
	

	
	M.002
	Vận thăng 0,8T
	ca
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	…..
	
	
	
	
	
	
	
	

	002
	ĐM.002
	Công tác thứ 2
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	.....
	
	
	
	
	
	
	
	


BẢNG 2.2. TỔNG HỢP CHI PHÍ VẬT LIỆU, CHI PHÍ NHÂN CÔNG, CHI PHÍ MÁY THI CÔNG TRONG CHI PHÍ TRỰC TIẾP

Đơn vị tính: …

	Stt
	Mã hiệu
	Nội dung
	Đơn vị
	Khối lượng
	Giá
	Thành tiền

	[1]
	[2]
	[3]
	[4]
	[5]
	[6]
	[7]=[5]x[6]

	I
	
	Vật liệu
	
	
	
	

	I.1
	VL.001
	Cát mịn
	m3
	
	
	

	I.2
	VL.002
	Gạch chỉ
	viên
	
	
	

	…
	…
	…
	
	
	
	

	
	
	Tổng cộng
	
	
	
	VL

	II
	
	Nhân công
	
	
	
	

	II.1
	NC.001
	Nhân công 3/7
	công
	
	
	

	II.2
	NC.002
	Nhân công 3,5/7
	công
	
	
	

	…
	…
	…
	
	
	
	

	
	
	Tổng cộng
	
	
	
	NC

	III
	
	Máy
	
	
	
	

	III.1
	M.001
	Máy trộn vữa 80 lít
	ca
	
	
	

	III.2
	M.002
	Vận thăng 0,8T
	ca
	
	
	

	…
	…
	…
	
	
	
	

	
	
	Tổng cộng 
	
	
	
	M


Ghi chú:
- Nhu cầu về các loại vật liệu, nhân công, máy thi công (cột 5) được tổng hợp từ hao phí vật liệu, nhân công, máy thi công giống nhau của toàn bộ các công tác xây dựng của công trình, hạng mục công trình (cột 9, cột 10, cột 11 trong Bảng 2.1).

BẢNG 2.3. TỔNG HỢP CHI PHÍ  XÂY DỰNG

	STT
	KHOẢN MỤC CHI PHÍ
	CÁCH TÍNH
	KÝ HIỆU

	I
	CHI PHÍ TRỰC TIẾP
	
	

	1
	Chi phí vật liệu
	Lấy từ Bảng 2.2
	VL

	2
	Chi phí nhân công
	Lấy từ Bảng 2.2
	NC

	3
	Chi phí máy thi công
	Lấy từ Bảng 2.2
	M

	4
	Chi phí trực tiếp khác
	(VL+NC+M) x tỷ lệ
	TT

	
	Chi phí trực tiếp
	VL+NC+M+TT
	T

	II
	CHI PHÍ CHUNG
	T x tỷ lệ
	C

	III
	THU NHẬP CHỊU THUẾ TÍNH TRƯỚC
	(T+C) x tỷ lệ
	TL

	
	Chi phí xây dựng trước thuế
	(T+C+TL)
	G

	IV
	THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG 
	G  x TGTGT-XD
	GTGT

	
	Chi phí xây dựng sau thuế
	G + GTGT
	GXD

	V
	CHI PHÍ NHÀ TẠM TẠI HIỆN TRƯỜNG ĐỂ Ở VÀ ĐIỀU HÀNH THI CÔNG
	G x tỷ lệ x (1+ TGTGT-XD)
	GXDNT

	
	TỔNG CỘNG
	GXD  + GXDNT
	GXD


Trong đó:

+ Định mức tỷ lệ chi phí chung và thu nhập chịu thuế tính trước theo Bảng 2.4 Phụ lục số 2 của Thông tư số 05/2007/TT-BXD.

+ G: chi phí xây dựng công trình, hạng mục công trình trước thuế.

+ TGTGT-XD: mức thuế suất thuế GTGT quy định cho công tác xây dựng.

+ GXD: chi phí xây dựng công trình, hạng mục công trình sau thuế.

+ GXDNT : chi phí nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công. 

+ GXD: chi phí xây dựng công trình, hạng mục công trình sau thuế và chi phí nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công sau thuế.

PHỤ LỤC SỐ 3

XÁC ĐỊNH CHI PHÍ XÂY DỰNG THEO SUẤT CHI PHÍ XÂY DỰNG TRONG SUẤT VỐN ĐẦU TƯ HOẶC TRÊN CƠ SỞ CÔNG TRÌNH CÓ CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ - KỸ THUẬT TƯƠNG TỰ ĐÃ THỰC HIỆN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 18 /2008/TT-BXD ngày 06 tháng 10 năm 2008 của Bộ Xây dựng)

1. Đối với các công trình phụ trợ, công trình tạm phục vụ thi công hoặc các công trình thông dụng, đơn giản, chi phí xây dựng có thể xác định theo diện tích hoặc công suất sử dụng và suất chi phí xây dựng trong suất vốn đầu tư xây dựng công trình.

Chi phí xây dựng của công trình, hạng mục công trình (GXD) theo phương pháp này được xác định như sau: 

GXD = SXD x N + GCT-SXD
Trong đó:

+ SXD: là suất chi phí xây dựng trong suất vốn đầu tư xây dựng công trình tính cho một đơn vị năng lực sản xuất, năng lực phục vụ hoặc tính cho một đơn vị diện tích của công trình, hạng mục công trình.

+ N: là diện tích hoặc công suất sử dụng của công trình, hạng mục công trình.

+ GCT-SXD: là tổng các chi phí chưa được tính trong suất chi phí xây dựng trong suất vốn đầu tư xây dựng công trình tính cho một đơn vị năng lực sản xuất, năng lực phục vụ hoặc tính cho một đơn vị diện tích của công trình, hạng mục công trình.

2. Chi phí xây dựng của các công trình nêu trên cũng có thể xác định dựa trên cơ sở dự toán chi phí xây dựng của các công trình có chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật tương tự đã thực hiện và quy đổi các chi phí theo địa điểm xây dựng và thời điểm lập dự toán.

Các công trình xây dựng có chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật tương tự là những công trình xây dựng có cùng loại, cấp công trình, quy mô, công suất của dây chuyền thiết bị, công nghệ (đối với công trình sản xuất) tương tự nhau. 

Chi phí xây dựng của công trình, hạng mục công trình (GXD) theo phương pháp này được xác định như sau: 

GXD = GXD* x HT x HKV ± GCT-XD*
Trong đó: 

+ GXD*: là chi phí xây dựng công trình, hạng mục công trình tương tự đã thực hiện.

+ HT: là hệ số quy đổi về thời điểm lập dự toán.

+ HKV: là hệ số quy đổi theo địa điểm xây dựng công trình.

+ GCT-XD*: là tổng các chi phí chưa tính hoặc đã tính trong chi phí xây dựng công trình, hạng mục công trình tương tự đã thực hiện.
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